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Tiết 100

TÔI YÊU EM

                                         




 (A. Puskin)

 I. Tìm hiểu chung:

     1. Tác giả.

- A-lếch-xan-đrơ Pus-kin (1799-1837), “Mặt trời cùa thi ca Nga”. 

-  Là nhà thơ vĩ đại “có ý nghĩa to lớn không chỉ trong lịch sử văn chương mà cả trong lịch sử thức tỉnh của dân tộc Nga.

     2. Tác phẩm

- Hoàn cảnh sáng tác : một trong những bài thơ nổi tiếng được khơi gợi cảm xúc từ mối tình không thành của tác giả với Ô-lê-nhi-na- con gái vị Chủ tịch Viện hàn lâm Nghệ thuật Nga.; được coi là viên ngọc vô giá trong kho tàng thi ca Nga.
 - Bố cục:

 + 4 câu đầu : những mâu thuẫn trong tâm trạng của nhân vật trữ tình.

  + 2 câu giữa : nỗi khổ đau

  + 2 câu sau : sự cao thượng chân thành.

 II. Đọc -  hiểu: 

          1.  Những mâu thuẫn trong tâm trạng (4 câu đầu)

- Tình cảm : Tôi yêu…ngọn lửa

tình chưa hẳn đã tàn phai , tình yêu trong tâm hồn chưa lụi tắt, vẫn còn dai dẳng cháy, vẫn được ấp ủ   thú nhận tình yêu chân thành.

- Thể hiện tình yêu say đắm, mãnh liệt, biết là đơn phương nhưng vẫn yêu.

- Tuy rất yêu nhưng luôn biết tự kiềm chế “ không để em bận lòng thêm nữa”, chẳng muốn em buồn vì bất cứ lẽ gì.
+ Lý trí: nhưng không để em bận lòng thêm nữa

+ quyết định dứt khoát, vì hạnh phúc của em  Vị tha, cao thượng, tình yêu đơn phương.

         2. Nỗi khổ đau của nhân vật trữ tình (2 câu giữa)

- Một tình yêu cũng với nhiều cung bậc cảm xúc: lúc rụt rè, lòng ghen, yêu say đắm…

- Điệp khúc tôi yêu em kết hợp với những trạng thái cảm xúc dồn nén, dày vò chìm ẩn dưới đáy sâu của tâm hồn hành hạ con tim. Đó là những cung bậc, những trạng thái cảm xúc của người đang yêu.

         3. Sự cao thượng chân thành (2 câu cuối)

- Khẳng định: Tôi yêu em chân thành đằm thắm

 cảm xúc được giải tỏa dâng cao, tiết điệu nhanh, gấp diễn tả tính chất tươi sáng dạt dào cảm xúc. 

- tác giả tỉnh táo, biết là tình yêu vô vọng nên đã ứng xử một cách cao thượng “ cầu em được người tình như tôi đã yêu em”  tình cảm cao thượng đầy chất nhân văn.
III. TỔNG KẾT

1. Nghệ thuật:

- Ngôn ngữ thơ giản dị, trong sáng, hàm súc.

- Giọng điệu thơ chân thực, sinh động, lúc phân vân, ngập ngừng khi kiên quyết, day dứt…
2. Ý nghĩa văn bản:

          Dù trong hoàn cảnh và tình yêu nào, con người phải sống chân thành, mảnh liệt, cao thượng và vị tha.

Tiết 101-102

LUYỆN KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU VÀ ĐOẠN VĂN 

NGHỊ LUẬN XÃ HỘI

I. Một số dạng câu hỏi đọc hiểu

1. Có bao nhiêu dạng câu hỏi thường gặp trong đọc – hiểu? Hãy liệt kê các dạng câu hỏi đó.

2. Trình bày những nội dung của các dạng câu hỏi vừa liệt kê ở câu hỏi 1.

Câu trả lời dự kiến:

1. Có 4 dạng câu hỏi thường gặp trong đọc – hiểu là: dạng câu hỏi nhận biết, dạng câu hỏi thông hiểu, dạng câu hỏi vận dụng thấp, dạng câu hỏi vận dụng cao.

2. Nội dung:

+ Dạng câu hỏi nhận biết: thể thơ, phương thức biểu đạt, phong cách ngôn ngữ, kiểu văn bản, thể loại....

+ Dạng câu hỏi thông hiểu: biện pháp nghệ thuật và hiệu quả nghệ thuật của biện pháp nghệ thuật đó,...

+ Câu hỏi vận dụng thấp: yêu cầu nêu suy nghĩ về một vấn đề, câu nói đặt ra từ ngữ liệu,.....

+ Dạng câu hỏi vận dụng cao: yêu cầu học sinh nêu quan điểm riêng về vấn đề được đưa ra từ ngữ liệu.

II. LUYỆN TẬP

PHIẾU HỌC TẬP

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
Trong sổ tay ghi chép của một học sinh, có đoạn chép như sau:
Kẻ thù lớn nhất của tất cả chúng ta là sự lười biếng. Nếu chúng ta không lười biếng thì mọi cái mà chúng ta chông thấy đều là các cơ hội, bởi vì càng khó khăn cơ hội càng lớn. Tôi có một lí thuyết cho cá nhân tôi. Gọi là lí thuyết bên bờ vực. Tôi không bao giờ làm việc gì rễ và không làm việc gì mà người khác có thể ngay lập tức làm giống tôi được. Tôi gọi là lí thuyết bên bờ vực bởi vì kẻ định cạnh tranh với mình không dám theo gia mép vực để cạnh tranh và kẻ thù củng không dám theo mình ra mép vực. Tôi nghĩ rằng không lười biếng và phải dũng cảm, hai cái đấy tạo ra cơ hội. Các bạn đừng sợ. Khó khăn là thuốc kích thích để mỗi con người dũng cảm, sáng suốt và sống có lí tưởng. Mọi khó khăn là điểm báo tạo cơ hội.
(Theo http://www.chungta.com, Ông Nguyễn Trần Bạt đối thoại với sinh viên Học viện Ngoại giao)

Câu 1: Trong đoạn trích trên, có một số lỗi sai về chính tả và một lỗi ngữ pháp câu. Hãy chỉ ra lỗi và sửa lại cho đúng.

Câu 2: Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên.

Câu 3: Tác giả đã gửi tới người đọc thông điệp gì qua văn bản trên?

Câu 4: Lí thuyết bên bờ vực được nhắc tới ở trên có những đặc điểm gì?

III. Những yêu cầu của việc viết đoạn văn 200 chữ

1. Những yêu cầu chung

– Là đoạn văn ngắn khoảng 200 chữ (được viết từ 200 – 250 chữ) hoặc khoảng 20 – 25 dòng.

– Đúng cấu trúc của một đoạn văn (Bắt đầu bằng chữ cái viết hoa và lùi vào một chữ, không xuống dòng giữa đoạn, kết thúc bằng dấu ngắt câu,…)

– Một số kiểu cấu trúc đoạn văn:

Đoạn văn diễn dịch

Đoạn văn quy nạp

Đoạn văn tổng phân hợp

Đoạn văn móc xích

Đoạn văn Song hành

….

Ví dụ:

Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của bản thân về sự cần thiết/vai trò/sức mạnh/ý nghĩa/tầm quan trọng/nguyên nhân/hậu quả/… của (vấn đề nghị luận). Bởi vậy khi viết đoạn chỉ tập trung vào vấn đề nghĩ luận tránh lan man sang các vấn đề khác như biểu hiện hay phản đề.

– Tránh nhầm lẫn viết đoạn văn thành bài văn thu nhỏ và tư tưởng “Thừa còn hơn thiếu”.

Đoạn văn

+Mở đoạn: Giới thiệu vấn đề nghị luận

+Thân đoạn:

Giải thích từ khóa

Bàn luận

Dẫn chứng

+Kết đoạn: Liên hệ bản thân, đưa ra bài học nhận thức và hành động

2. Những dạng đề đoạn văn NLXH

Dạng 1: Nghị luận về một tư tưởng đạo lí
- Giải thích: từ ngữ, ý kiến
- Phân tích, chứng minh
+ Tại sao ý lại như vậy?
+ Dẫn chứng làm rõ.
- Bình luận
+ Bàn luận mở rộng, lật ngược vấn đề nghị luận.
+ Vấn đề đó đang diễn ra trong xã hội như thế nào?
- Bài học và liên hệ bản thân
+ Từ đó, rút ra bài học cho bản thân và mọi người.
+ Hành động thực tế.
+ Kết thúc vấn đề bằng câu thơ, châm ngôn, khẩu hiệu, danh ngôn tạo ấn tượng.
Dạng 2: Nghị luận về một hiện tượng trong đời sống 
- Dạng đề về hiện tượng tiêu cực 
+ Giải thích (nếu có)
+ Thực trạng: Vấn đề đó đang diễn ra như thế nào? 
+ Nguyễn nhân do đâu và hậu quả để lại ra sao? 
+ Giải pháp thiết thực và bài học 
+ Liên hệ bản thân 
- Dạng đề về hiện tượng tích cực
+ Giải thích (nếu có) 
+ Phân tích, chứng minh
+ Bình luận 
3. Luyện tập

Đề: Anh/ chị hãy viết đoạn văn 200 chữ bàn về lòng vị tha trong cuộc sống.

